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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 1,0 0 100.000

1 Máy vi tính để bàn Sing PC 2008-KSBT Sing PC Việt Nam 2007 01/01/2008 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

100.000 Bán chỉ định

II 3,0 3.380.000 225.000

2 Điện thoại bàn Panasonic 326 Panasonic Nhật Bản 2007 02/01/2008 Cái 1,00 500.000 500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

3 Giường bệnh nhân Inox (SYT) 452 Việt Nam 2011 02/01/2012 Cái 1,00 2.880.000 2.880.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

4 Tủ lạnh asanyo 122 Asanyo Nhật Bản 2011 01/01/2012 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

III 2,0 7.050.000 10.000

5
Máy in HP Laserjet màu CP1025 

(nội soi)
1895

Model: CP1025

Nhãn hiệu: HP 

Laserjet

Việt Nam 2014 01/01/2015 Cái 1,00 6.250.000 6.250.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

6 Bàn, ghế vi tính 657 Việt Nam 2014 02/01/2015 Cái 1,00 800.000 800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

IV 1,0 350.000 5.000

7 Ghế xoay Hòa Phát 578 Hòa phát Việt Nam 2009 02/01/2010 Cái 1,0 350.000 350.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

V 3,0 6.050.000 430.000

8 Máy điện tim Nihonkohden -9620L 59

Model: 9620L

Nhãn hiệu:

Nihonkohden

Nhật Bản 2017 07/08/2017 Cái 1,0 3.300.000  3.300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

9 Màn hình Hunkey (Phòng điện tim)
manhinhvitin

h

Nhãn hiệu:

Hunkey

Trung 

Quốc
2023 31/12/2023 Cái 1,0 2.750.000  2.750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

10 Nồi hấp 75L (DHNTB) (P.răng) NH-2013
Model: 

Ty 64-1-366782
2009 05/05/2013 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

400.000 Bán chỉ định

Tên nhãn hiệu, qui cách, công cụ 

dụng cụ, vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

NĂM 2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn giá

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn thực phẩm

Khoa Nội - Nhi - Y học cổ truyền

Khoa Truyền nhiễm

Ngày tháng 

năm sử dụng

Năm 

Sản 

xuất

Model/

Nhãn hiệu

Nước Sản 

xuất

 Quản lý, sử dụng 

tiền từ thanh lý 

Đơn 

vị 

tính

Khoa Khám bệnh

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ

STT

Phụ lục

Thành tiền 

(đồng)
Mã CCDC

Giá bán chỉ định khởi 

điểm đề nghị thanh lý

(đồng)

TRUNG TÂM  Y TẾ VĨNH THẠNH

Số 

lượng

(Kèm theo Thông báo số         ngày       /10/2025 của Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh)

Lý do đề nghị thanh lý
Hình thức 

thanh lý

DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ HƯ HỎNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ



2

Tên nhãn hiệu, qui cách, công cụ 

dụng cụ, vật tư
Đơn giá

Ngày tháng 

năm sử dụng

Năm 

Sản 

xuất

Model/

Nhãn hiệu

Nước Sản 

xuất

 Quản lý, sử dụng 

tiền từ thanh lý 

Đơn 

vị 

tính

STT
Thành tiền 

(đồng)
Mã CCDC

Giá bán chỉ định khởi 

điểm đề nghị thanh lý

(đồng)

Số 

lượng
Lý do đề nghị thanh lý

Hình thức 

thanh lý

VI 4,0 5.010.000 1.170.000

11 Tủ nhôm kính (1,6m*0,7m*2m) HC-PGĐ-01 2019 24/06/2019 Cái 1,0 1.000.000 1.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

420.000 Bán chỉ định

12
Máy phát điện nhỏ honda động cơ 

xăng
468

Model: 

65CX-RH

Nhãn hiệu: Honda

Trung 

Quốc
2010 08/12/2010 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

200.000 Bán chỉ định

13 Máy phát điện lớn động cơ diezen 466

Model: 

EG6500CX

Nhãn hiệu: Honda

Trung 

Quốc
2004 02/12/2004 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

500.000 Bán chỉ định

14 Máy lọc nước Anova 787 Anova Việt Nam 2009 02/01/2010 Cái 1,00 4.010.000 4.010.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

VII 6,0 300.000 195.000

15 Máy in canon 2900 (KT Thy) CCDC0290 Cannon Việt Nam 2016 10/05/2016 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

16 Máy in canon 2900 (KT Ánh) CCDC0291 Cannon Việt Nam 2016 10/05/2016 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

17 Máy in canon 2900 (KT Việt) CCDC0289 Cannon Việt Nam 2016 10/05/2016 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

18 Máy vi tính HP 63 HP
Trung 

Quốc
2017 08/03/2017 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

60.000 Bán chỉ định

19 Máy vi tính SINGPC 079 SingPC
Trung 

Quốc
2010 01/01/2011 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

100.000 Bán chỉ định

20 Điện thoại bàn (KT) 1000 Panasonic Nhật Bản 2019 02/05/2019 Cái 1,00 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

VIII 1,0 0 50.000

21 Đầu máy CPU máy vi tính 20131 Intel
Trung 

Quốc
2014 01/3/2014 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

IX 20,0 27.725.500 760.000

22 Tủ lạnh Daewoo (TCMR) 1407 Daewoo
Trung 

Quốc
2003 25/5/2003 Cái 1,00 1.800.000 1.800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

23 Máy in Laser canon 1210 1416 Cannon Việt Nam 2003 25/5/2003 Cái 1,00 3.000.000 3.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tài chính - Kế toán

Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Điều dưỡng
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Tên nhãn hiệu, qui cách, công cụ 

dụng cụ, vật tư
Đơn giá

Ngày tháng 

năm sử dụng

Năm 

Sản 

xuất

Model/

Nhãn hiệu

Nước Sản 

xuất

 Quản lý, sử dụng 

tiền từ thanh lý 

Đơn 

vị 

tính

STT
Thành tiền 

(đồng)
Mã CCDC

Giá bán chỉ định khởi 

điểm đề nghị thanh lý

(đồng)

Số 

lượng
Lý do đề nghị thanh lý

Hình thức 

thanh lý

24 Đĩa CD rewriter, loa soundmax 1417 Việt Nam 2005 25/5/2005 Cái 1,00 1.320.000 1.320.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

25 Điện thoại bàn Siemens 1419 Siemens
Trung 

Quốc
2004 25/5/2004 Cái 1,00 547.000 547.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

26 Ti vi samsung 21in 1420 Samsung Hàn Quốc 2007 25/5/2007 Cái 1,00 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

27 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao 1422 Việt Nam 2007 25/5/2007 Cái 1,00 589.000 589.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

60.000 Bán chỉ định

28 Bảng nhôm mica 1424 Việt Nam 2005 25/5/2005 Cái 1,00 500.000 500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

29
Máy nghe tim thai Minidop (ES-

100VII)
168

Model: ES-100VII

Nhãn hiệu: 

Minidop

2011 01/11/2011 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

30 Máy điều hòa nhiệt độ 1200BTU 171 LG Malasia 2011 01/11/2011 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

400.000 Bán chỉ định

31
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
1960 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,00 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

32 Bàn vi tính hòa phát 1969 Việt Nam 2018 31/12/2018 Cái 1,00 850.000 850.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

33 Tủ nhôm kính 1987 Việt Nam 2007 31/12/2007 Cái 1,00 800.000 800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

34 Máy châm cứu 5 cọc 1992 Việt Nam 2009 31/12/2009 Cái 1,00 262.500 262.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

35 Máy châm cứu 5 cọc 1993 Việt Nam 2009 31/12/2009 Cái 1,00 262.500 262.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

36 Máy châm cứu 5 cọc 1994 Việt Nam 2009 31/12/2009 Cái 1,00 262.500 262.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

37 Bàn vi tính 2030 Việt Nam 2015 15/6/2015 Cái 1,00 800.000 800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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Tên nhãn hiệu, qui cách, công cụ 

dụng cụ, vật tư
Đơn giá

Ngày tháng 

năm sử dụng

Năm 

Sản 

xuất

Model/

Nhãn hiệu

Nước Sản 

xuất

 Quản lý, sử dụng 

tiền từ thanh lý 

Đơn 

vị 

tính

STT
Thành tiền 

(đồng)
Mã CCDC

Giá bán chỉ định khởi 

điểm đề nghị thanh lý

(đồng)

Số 

lượng
Lý do đề nghị thanh lý

Hình thức 

thanh lý

38 Nồi hấp 20ml 2331 Việt Nam 2002 15/6/2002 Cái 1,00 882.000 882.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

39 Máy lọc nước Anova 2332 Anova Việt Nam 2010 15/6/2010 Cái 1,00 3.650.000 3.650.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

40 Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm 2445 TL-200 Hàn Quốc 2021 21/06/2021 Cái 1,00 2.800.000 2.800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

41 màn hình máy vi tính manhinh LG Malasia 24/11/2023 Cái 1,00 2.750.000 2.750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

X 9,0 9.330.000 340.000

42 Bồn nước Inox 1358 Việt Nam 2005 24/5/2005 Cái 1,00 3.500.000 3.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

100.000 Bán chỉ định

43 Tủ sấy khô Titanox (VIE/03/P20) 2005-DA Titanox Italia 2005 01/06/2005 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

44 Máy nghe tim thai Doppler BT220 2019-VH Doppler Hàn Quốc 2019 31/12/2019 Cái 1,00 4.980.000 4.980.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

45 Máy in canon 2900 2124 Cannon Việt Nam 2015 03/10/2015 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

46 Máy in HP 1020 2125 HP 1020 Việt Nam 2012 03/10/2012 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

47 Đầu đĩa +âm ly+ loa (Dân số) 2383 Ariang Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

40.000 Bán chỉ định

48 Ghế xoay Hòa phát 2509 Hòa phát Việt Nam 2021 27/7/2021 Cái 1,00 850.000 850.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

49 Màn hình vi tính samsung 2540 vi tính samsung
Trung 

Quốc
2012 14/02/2012 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

50 Máy vi tính để bàn lắp ráp MT2014 ĐNA
Trung 

Quốc
2014 06/5/2014 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

100.000 Bán chỉ định

XI 17,0 21.220.000 342.000

51 Máy bơm nước 1803 HP Việt Nam 2008 29/06/2008 Cái 1,00 750.000 750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

52 Điện thoại bàn 1804
Trung 

Quốc
2008 29/06/2008 Cái 1,00 750.000 750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh

Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh cơ sở 2

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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53 Lưu điện 500VH Santk 1806 Santak
Trung 

Quốc
2008 29/06/2008 Cái 1,00 720.000 720.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

54 Tủ nhôm kính 1807 Việt Nam 2008 31/12/2008 Cái 1,00 1.200.000 1.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

55 Bàn làm việc nhôm kính 1808 Việt Nam 2008 31/12/2008 Cái 1,00 2.000.000 2.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

56 Tủ hồ sơ mica 1809 Việt Nam 2008 31/12/2008 Cái 1,00 1.200.000 1.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

57 Bàn vi tính mica 1831 Việt Nam 2009 02/6/2009 Cái 1,00 800.000 800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

58 Nhiệt kế điện tử tai trán 1998 Thụy sĩ 2019 31/12/2019 Cái 1,00 1.600.000 1.600.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

59 Máy lọc nước Anova 2000 Anova Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,00 4.000.000 4.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

60
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
2001 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,00 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

61 Tủ thuốc nhôm kính 2122 Việt Nam 2008 08/03/2008 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

62 Màn hình máy tính HKC 2125 HKC
Trung 

Quốc
2014 05/12/2014 Cái 1,00 2.200.000 2.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

63 Bàn vi tính mica 2326 Việt Nam 2014 31/12/2014 Cái 1,00 750.000 750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

64 Bàn vi tính mica 2327 Việt Nam 2014 31/12/2014 Cái 1,00 750.000 750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

65 Tủ thuốc cấp cứu nhôm kính nhỏ 2522 Việt Nam 2008 31/12/2008 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

15.000 Bán chỉ định

66 Tủ thuốc cấp cứu nhôm kính lớn 2523 Việt Nam 2008 31/12/2008 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

67 Nồi hấp NH2019 Viettronic Việt Nam 2019 05/05/2019 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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XII 8,0 17.560.000 260.000

68 Nồi hấp khử trùng (DA VIE) 1264 Việt Nam 2005 24/05/2005 Cái 1,00 1.260.000 1.260.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

69 Bàn làm việc gỗ ván ép (1,2*0,7m) 1314 Việt Nam 2016 24/05/2016 Cái 1,00 780.000 780.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

70 Bàn làm việc gỗ ván ép (1,2*0,7m) 1315 Việt Nam 2016 24/05/2016 Cái 1,00 780.000 780.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

71
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(DA Vahip)
1919 Panasonic Malasia 2013 31/12/2013 Cái 1,00 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

72 Máy in HP P1006 2034 HP Việt Nam 2015 28/09/2015 Cái 1,00 2.990.000 2.990.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

73 Máy lọc nước Anova 2391 Anova Việt Nam 2014 14/06/2014 Cái 1,00 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

74 Tủ lạnh sanyo 140L (TCMR) 2525 Sanyo Nhật Bản 2009 31/12/2009 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

120.000 Bán chỉ định

75 Màn hình máy vi tính Hunkey
manhinhvitin

h

Nhãn hiệu:

Hunkey

Trung 

Quốc
2023 24/11/2023 Cái 1,00 2.750.000 2.750.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

XIII 41,0 63.654.000 395.000

76
Cân sức khoẻ có thước đo chiều 

cao
1442 Việt Nam 2006 26/5/2006 Cái 1,0 1.178.000 1.178.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

77 Điện thoại bàn 1443 Nhật Bản 2006 26/5/2006 Cái 1,0 685.000 685.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

78 Tủ đứng gỗ nhỏ 1445 Việt Nam 2006 26/5/2006 Cái 1,0 400.000 400.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

79 Bàn, ghế vi tính 1447 Việt Nam 2006 26/5/2006 Cái 1,0 1.460.000 1.460.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

80 Quạt trần 1450 Lifan Việt Nam 2011 26/5/2011 Cái 1,0 337.500 337.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

81 Quạt trần 1451 Lifan Việt Nam 2011 26/5/2011 Cái 1,0 337.500 337.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

82 Quạt trần 1452 Lifan Việt Nam 2011 26/5/2011 Cái 1,0 337.500 337.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ

Trạm Y tế xã Vĩnh Quang

Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh cơ sở 2
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83 Quạt trần 1453 Lifan Việt Nam 2011 26/5/2011 Cái 1,0 337.500 337.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

84 Tủ nhôm kính 1454 Việt Nam 2013 26/5/2013 Cái 1,0 2.000.000 2.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

85 Bàn làm việc gỗ ván ép 1455 Việt Nam 2006 03/11/2006 Cái 1,0 1.600.000 1.600.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

86
Bàn khám bệnh Inox 

(60*190*70cm) có nệm
1463 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.300.000 2.300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

87
Bàn khám bệnh Inox 

(60*190*70cm) có nệm
1464 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.300.000 2.300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

88
Bàn khám bệnh Inox 

(60*190*70cm) có nệm
1465 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.300.000 2.300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

89
Bàn khám bệnh Inox 

(60*190*70cm) có nệm
1466 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.300.000 2.300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

90
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1467 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

91
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1468 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

92
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1469 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

93
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1470 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

94
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1471 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

95
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1472 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

96
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1473 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

97
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1474 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

98
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1475 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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99 Loa phóng thanh cầm tay 1488 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 910.000 910.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

100
Bàn làm việc Hòa Phát SV 

1200SHL
1490

Hòa Phát SV 

1200SHL
Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 1.749.000 1.749.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

101 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1507 ALPK2 Nhật Bản 2015 26/5/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

102 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1508 ALPK2 Nhật Bản 2015 26/5/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

103 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1509 ALPK2 Nhật Bản 2015 26/5/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

104 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1510 ALPK2 Nhật Bản 2015 26/5/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

105
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1531 Đài Loan 2015 26/5/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

106 Bảng mica (160*120cm) 1545 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

107 Bảng mica (160*120cm) 1546 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

108 Bảng mica (160*120cm) 1547 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

109 Bảng mica (160*120cm) 1548 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

110 Kệ tài liệu truyền thông 1614 Việt Nam 2015 26/5/2015 Cái 1,0 1.200.000 1.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

111 Bộ âm thanh (Âm ly, loa, micro) 1615 Ariang Việt Nam 2016 26/5/2016 Cái 1,0 2.200.000 2.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

40.000 Bán chỉ định

112
Máy ảnh kỹ thuật số canon (đài 

loan)
1616 Cannon Đài Loan 2016 26/5/2016 Cái 1,0 3.500.000 3.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

113
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
2004 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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114 Máy in brother HL 2140 (SYT) 2005 Brother Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,0 2.500.000 2.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

115 Máy lọc nước Anova 2314 Anova Việt Nam 2014 31/12/2014 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

116 Tủ thuốc Inox 2330 Việt Nam 2006 03/11/2006 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

XIV 22,0 24.372.500 740.000

117 Bồn nhựa 500L 1229 Việt Nam 2004 24/5/2004 Cái 1,0 550.000 550.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

118 Máy châm cứu KT2050 1235 Việt Nam 2009 24/5/2009 Cái 1,0 262.500 262.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

119 Đèn hồng ngoại chân thấp (SYT) 1236 Việt Nam 2009 24/5/2009 Cái 1,0 420.000 420.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

120 Tủ lạnh RMD9 1241 Sanyo Nhật Bản 2004 24/5/2004 Cái 1,0 1.800.000 1.800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

121 Ghe sắp xếp 1245 Việt Nam 2001 24/5/2001 Cái 1,0 320.000 320.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

122 Ghế Inox 1260 Việt Nam 2004 24/5/2004 Cái 1,0 400.000 400.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

123 Máy châm cứu 5 cọc 1941 Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,0 390.000 390.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

124 Ghế xoay quy phục 1951 Việt Nam 2017 31/12/2017 Cái 1,0 1.000.000 1.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

125 Ghế xoay quy phục 1952 Việt Nam 2017 31/12/2017 Cái 1,0 1.000.000 1.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

126
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
1954 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

127 Ti vi Toshiba 21in 2003 Toshiba Nhật Bản 2005 02/12/2005 Cái 1,0 3.400.000 3.400.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

128 Đầu đĩa +âm ly+ loa (Dân số) 2358 Ariang Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

40.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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129 Máy lọc nước Anova 2359 Anova Việt Nam 2010 31/12/2010 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

130 Quạt đứng senko 2360 Senko Việt Nam 2017 31/12/2017 Cái 1,0 350.000 350.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

131
Cân sức khoẻ có thước đo chiều 

cao
2362 Việt Nam 2015 31/12/2015 Cái 1,0 1.980.000 1.980.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

132 Tủ sắt 1240 Việt Nam 2001 24/05/2001 Cái 1,0 1.200.000 1.200.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

133 Bàn vi sô 1,5m*70m 1243 Việt Nam 2001 24/05/2001 Cái 1,0 1.000.000 1.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

134 Bàn vi sô 1,5m*70m 1244 Việt Nam 2001 24/05/2001 Cái 1,0 1.000.000 1.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

135 Giường sắt bệnh nhân 1436 Việt Nam 2006 15/02/2006 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

136 Giường sắt bệnh nhân 1437 Việt Nam 2006 15/02/2006 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

137 Điện thoại bàn Panasonic 2117 Panasonic Nhật Bản 2012 31/12/2012 Cái 1,0 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

138 Tủ sấy khô Titanox (VIE/03/P20) 2007-Hoa Titanox Italia 2005 01/06/2005 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

XV 41,0 50.054.500 1.080.000

139 Điện thoại bàn 1626 Panasonic Nhật Bản 2004 02/6/2004 Cái 1,0 547.000 547.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

140 Giường bệnh nhân sắt 1631 Việt Nam 2007 02/6/2007 Cái 1,0 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

141 Giường bệnh nhân sắt 1632 Việt Nam 2007 02/6/2007 Cái 1,0 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

142 Giường bệnh nhân sắt 1633 Việt Nam 2007 02/6/2007 Cái 1,0 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

143 Giường bệnh nhân sắt 1634 Việt Nam 2007 02/6/2007 Cái 1,0 300.000 300.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

Trạm Y tế xã Vĩnh Quang cơ sở 3
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144
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1650 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

145
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1651 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

146
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1652 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

147
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1653 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

148
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1654 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

149
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1655 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

150
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1656 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

151
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1657 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

152
Ghế ngồi chờ khám sắt sơn dãy 3 

ghế
1658 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.150.000 2.150.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

153 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1690 ALPK2 Nhật Bản 2015 02/6/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

154 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1691 ALPK2 Nhật Bản 2015 02/6/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

155 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1692 ALPK2 Nhật Bản 2015 02/6/2015 Cái 1,0 693.000 693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

156 Huyết áp+ống nghe ALPK2 1693 ALPK2 Nhật Bản 2015 02/6/2015 Cái 1,0 693.000  693.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

157
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1714 Đài Loan 2015 02/6/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

158
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1715 Đài Loan 2015 02/6/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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159
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1716 Đài Loan 2015 02/6/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

160
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1717 Đài Loan 2015 02/6/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

161
Bộ dụng cụ hút thai 1 van (Bơm 

Karman)
1718 Đài Loan 2015 02/6/2015 Cái 1,0 680.000 680.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

162 Bóng hút mũi trẻ sơ sinh 1719 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 22.000 22.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

163 Bóng hút mũi trẻ sơ sinh 1720 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 22.000 22.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

164 Bóng hút mũi trẻ sơ sinh 1721 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 22.000 22.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

165 Bóng hút mũi trẻ sơ sinh 1722 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 22.000 22.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

166 Bảng mica (160*120cm) 1728 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

167 Bảng mica (160*120cm) 1729 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 480.000 480.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

168 Máy lọc nước Aquasilver 1932 Việt Nam 2018 31/12/2018 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

169 Máy in brother HL 2140 (SYT) 1933 Brother Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,0 2.500.000 2.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

170
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
1934 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

171 Tủ lạnh tatung 1999 Tatung Việt Nam 2010 15/02/2010 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

40.000 Bán chỉ định

172
Giá kệ đựng dược liệu (cao 

1,8m*0,45m*2m)
221 Việt Nam 2015 01/01/2015 Cái 1,0 825.000 825.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ



13

Tên nhãn hiệu, qui cách, công cụ 

dụng cụ, vật tư
Đơn giá

Ngày tháng 

năm sử dụng

Năm 

Sản 

xuất

Model/

Nhãn hiệu

Nước Sản 

xuất

 Quản lý, sử dụng 

tiền từ thanh lý 

Đơn 

vị 

tính

STT
Thành tiền 

(đồng)
Mã CCDC

Giá bán chỉ định khởi 

điểm đề nghị thanh lý

(đồng)

Số 

lượng
Lý do đề nghị thanh lý

Hình thức 

thanh lý

173 Ti vi Samsung 21in 1627 Saamsung Hàn Quốc 2007 02/6/2007 Cái 1,0 3.000.000  3.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

174 Máy châm cứu KT2050 1628 Việt Nam 2009 02/6/2009 Cái 1,0 262.500  262.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

175 Đèn hồng ngoại chân thấp 1629 Việt Nam 2009 02/6/2009 Cái 1,0 420.000  420.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

176
Cân sức khoẻ có thước đo chiều 

cao
1732 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 1.980.000  1.980.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

177 Ampu bóp bóng người lớn 1746 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 420.000  420.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

178 Ampu bóp bóng người lớn 1747 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 420.000  420.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

2.000 Bán chỉ định

179
Giường châm cứu xoa bóp bấm 

huyệt (190*60*70cm) có nệm
1795 Việt Nam 2015 02/6/2015 Cái 1,0 2.910.000  2.910.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

70.000 Bán chỉ định

XVI 22,0 32.481.745 625.000

180 Điện thoại bàn Gphone 1193 Gphone 2001 24/5/2001 Cái 1,0 547.000 547.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

181 Ti vi samsung 1194 Saamsung Hàn Quốc 2004 24/5/2004 Cái 1,0 3.000.000 3.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

182 Camera Yoosee 1202 Yoosee
Trung 

Quốc
2019 24/5/2019 Cái 1,0 900.000 900.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

183
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
2008 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

184 Ti vi Asanzo 32in 2057 Asanyo Nhật Bản 2018 25/9/2018 Cái 1,0 5.000.000 5.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

185 Máy vi tính để bàn Dell (BHXH) MT2016-9 Dell
Trung 

Quốc
2016 06/5/2016 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

186 Máy nghe tim thai Doppler BT220 VS-2019 Doppler BT220 Hàn Quốc 2019 20/12/2019 Cái 1,0 4.980.000 4.980.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ

Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn
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187 Khối CPU máy tính để bàn 207 Dell
Trung 

Quốc
2015 19/10/2015 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

188 Loa vi tính 1199 Việt Nam 2004 24/05/2004 Cái 1,00 600.000 600.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

189 Máy thở khí dung compmist 1980
Trung 

Quốc
2014 31/12/2014 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

20.000 Bán chỉ định

190 Bộ bàn, ghế vi tính 2001 Việt Nam 2008 15/02/2004 Cái 1,00 800.000 800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

191 Máy lọc nước RO Tân Á 2153 Tâ Á Việt Nam 2018 12/06/2018 Cái 1,00 4.850.000 4.850.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

192 Tủ đầu giường Inox 2293 Việt Nam 2016 11/11/2016 Cái 1,00 1.500.000 1.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

193 Tủ đầu giường Inox 2294 Việt Nam 2016 11/11/2016 Cái 1,00 1.500.000 1.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

194 Tủ đầu giường gỗ 2303 Việt Nam 2004 31/12/2004 Cái 1,00 397.415 397.415

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

195 Tủ đầu giường gỗ 2304 Việt Nam 2004 31/12/2004 Cái 1,00 397.415 397.415

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

196 Tủ đầu giường gỗ 2308 Việt Nam 2004 31/12/2004 Cái 1,00 397.415 397.415

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

197 Máy châm cứu 5 cọc 2311 Việt Nam 2016 05/12/2016 Cái 1,00 420.000 420.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

198 Giường sắt bệnh nhân (PYT) GS2041 Việt Nam 2021 31/12/2021 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

199 Giường sắt bệnh nhân (PYT) GS2042 Việt Nam 2021 31/12/2021 Cái 1,00 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

170.000 Bán chỉ định

200 Đèn gù chân cao  (VIE/03/P20) 2010 Việt Nam 2007 31/12/2007 Cái 1,00 220.000 220.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

201 Bàn Inox đỡ đẻ (VIE/03/P20) 2011 Việt Nam 2007 31/12/2007 Cái 1,00 2.472.500 2.472.500

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ
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XVII 13,0 17.122.245 325.000

202 Bồn nhựa 500L 1211 Việt Nam 2006 24/5/2006 Cái 1,0 650.000 650.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

203 Tủ đầu giường gỗ 1213 Việt Nam 2006 24/5/2006 Cái 1,0 1.192.245 1.192.245

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

204 Điện thoại bàn 1219 Panasonic Nhật Bản 2006 24/5/2006 Cái 1,0 500.000 500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

5.000 Bán chỉ định

205 Ti vi samsung 21in 1220 Samsung Hàn Quốc 2006 24/5/2006 Cái 1,0 2.800.000 2.800.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

206 Máy in canon 2900 1409 Canon Việt Nam 2014 31/12/2014 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

207
Máy fax panasonic KX-MB1520 

(Vahip)
1957 Panasonic Việt Nam 2013 31/12/2013 Cái 1,0 4.500.000 4.500.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

10.000 Bán chỉ định

208 Bàn để máy vi tính Hòa Phát Gỗ 2114 Việt Nam 2018 15/8/2018 Cái 1,0 850.000 850.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

209 Máy lọc nước Anova 2150 Anova Việt Nam 2018 06/7/2018 Cái 1,0 4.000.000 4.000.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

210 Đầu đĩa +âm ly+ loa (Dân số) 2336 Ariang Việt Nam 2011 31/12/2011 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

40.000 Bán chỉ định

211 Bàn vi tính mica 2354 Việt Nam 2014 31/12/2014 Cái 1,0 650.000 650.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

0 Bán chỉ định

212
Cân sức khoẻ có thước đo chiều 

cao
2355 Việt Nam 2015 06/11/2015 Cái 1,0 1.980.000 1.980.000

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

50.000 Bán chỉ định

213 Ti vi Nanomax+đầu HD+chảo 85 Nanomax
Trung 

Quốc
2018 02/02/2018 Cái 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

30.000 Bán chỉ định

214 Máy vi tính để bàn Dell (BHXH) MT2016-6 Dell
Trung 

Quốc
2016 06/5/2016 Bộ 1,0 0 0

Công cụ dụng cụ hư hỏng nặng do 

thời gian sử dụng quá lâu và không 

sửa chữa được

70.000 Bán chỉ định

214 285.660.490 0 7.052.000

Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn cơ sở 2

Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng./.

Toàn bộ số tiền thu 

được từ bán thanh lý 

công cụ, dụng cụ 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 64 

Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ

TỔNG CỘNG TẤT CẢ KHOA/PHÒNG/TRẠM
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